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 Hội thảo trực tuyến

Báo cáo Kiểm kê Khí nhà kính 
cho ngành Chế biến nông sản 
thực phẩm 
Lộ trình hướng tới Trung hòa 
carbon – Net Zero và Phát triển 
bền vững 

Ông TRƯƠNG VĨNH KHANG

Trưởng bộ phận Phát triển bền vững

BSI Việt Nam

TS. PHẠM ĐỨC ÚY

Trưởng/Quản lý Dự án ATTP, Giảm TTTP

IFC Việt Nam



 Khóa đào tạo

Copyright © 2022 BSI. All rights reserved

2

Tên khóa Thời lượng

(ngày)

Báo cáo Phát triển bền vững với Bản 

cập nhật Tiêu chuẩn GRI 2021

2

Khóa đào tạo trung hòa carbon (PAS 

2060:2014)

1-3

Khóa đào tạo quản lý phát thải khí nhà

kính (ISO 14064) 

1-3

Khóa GHG Practitioner 4
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 Thông tin liên hệ

Viện Tiêu Chuẩn Anh - BSI Việt Nam

VP chính: Tầng 15, Tòa nhà AP, 518B Điện Biên Phủ, Phường 21, Quận Bình Thạnh, TP. 

Hồ Chí Minh

VP Hà Nội: Tầng 12, Tòa nhà PV Oil, 148 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Tân, Quận 

Cầu Giấy, Thủ đô Hà Nội

VP Đà Nẵng: Tầng 8, Tòa nhà Công viên phần mềm, 02 Quang Trung, Quận Hải Châu, 

TP. Đà Nẵng

T: +84 (28) 3820 0066 | F: +84 (28) 3820 0022

info.vietnam@bsigroup.com | www.bsigroup.com
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BSI Việt Nam 
Bộ phận Phát triển Bền vững
SUSTAINABILITY PORTFOLIO
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Hội thảo thường kỳ

Tháng 8, năm 2023

KHÍ NHÀ KÍNH
Trong Ngành Chế biến Thực Phẩm

BÁO CÁO KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH 
và
LỘ TRÌNH HƯỚNG TỚI TRUNG HÒA CARBON – NETZERO 
và PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 
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Trương Vĩnh KHANG 

Head of  SUSTAINABILITY  Portfolio
Lead AUDITOR – Lead TUTOR – Lead VERIFIER
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Nội dung

1. Khí nhà kính và kiểm soát Khí nhà kính

2. Báo cáo Kiểm kê khí nhà kính

3. Lộ trình Hướng tới Trung hòa Carbon – Netzero

Phát triển bền vững
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Nội dung

1. Khí nhà kính và kiểm soát Khí nhà kính

2. Báo cáo Kiểm kê khí nhà kính

3. Lộ trình Hướng tới Trung hòa Carbon – Netzero

Phát triển bền vững
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Hiệu ứng nhà kính – Khí nhà kính 

Nhiệt độ tăng dần Biến đổi Khí hậu
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MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TOÀN CẦU 10

được thông qua bởi tất cả các Thành viên Liên hiệp quốc vào
năm 2015

cung cấp một kế hoạch chi tiết về hòa bình và thịnh vượng
chung cho hiện tại và trong tương lai

https://sdgs.un.org/goals

https://sdgs.un.org/goals
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Luật định – Quy định về Phát thải Khí Nhà Kính

• Nghị định 06/2022/NĐ-CP quy định về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ôdôn

• Quyết định 01/2022/QĐ-TTg về danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm
kê khí nhà kính do Thủ tướng Chính phủ ban hành

• Quyết định 896/QĐ-TTg ngày 26/7/2022 phê duyệt Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai
đoạn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

• THÔNG TƯ 17/2022/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí
nhà kính và kiểm kê khí nhà kính lĩnh vực quản lý chất thải

• Quyết định 2626/QĐ-BTNMT ngày 10 tháng 10 năm 2022 Công bố Danh mục Hệ số Phát thải Phục vụ
Kiểm kê Khí nhà kính

• Thông tư 01/2022/TT-BTNMT quy định chi tiết thi hành luật BVMT về ứng phó với biến đổi khí hậu
• Thông tư 02/2022/TT-BTNMT thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của luật BVMT
• Quyết định 569/QĐ-BTNMT năm 2023 về Kế hoạch hành động giảm phát thải khí mê-tan đến năm

2030
• Thông tư 96/2020/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán – Báo cáo ESG



Copyright © 2022 BSI. All rights reserved.

LĨNH VỰC PHẢI THỰC HIỆN KIỂM KÊ PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH
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Nội dung

1. Khí nhà kính và kiểm soát Khí nhà kính

2. Báo cáo Kiểm kê khí nhà kính

3. Lộ trình Hướng tới Trung hòa Carbon – Netzero

Phát triển bền vững



Copyright © 2022 BSI. All rights reserved.

Ranh giới của Tổ chức

Kiểm soát

+ Tài chính

+ Điều hành

Chia sẻ vốn chủ sở hữu
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Nguồn phát thải / loại bỏ Khí nhà kính - ISO 14064 – 1



Copyright © 2022 BSI. All rights reserved.

Các nguồn phát thải Khí nhà kính
Kiểm kê Định lượng Phát thải / Loại bỏ Khí nhà kính

Picture source: www.epa.gov

Phát thải / Loại bỏ TRỰC TIẾP – Phạm vi 1
- Nguồn Cố định
- Nguồn Di động
- Quá trình
- Hoạt động
- Sử dụng đất, nông nghiệp … 

Phát thải GIÁN TIẾP – Phạm vi 2
- Năng lượng nhập vào ( điện, hơi, khí nén …)

Phát thải GIÁN TIẾP – Phạm vi 3
- Nhóm giao thông vận tải
- Nhóm phát thải từ sản phẩm/dịch vụ được sử dụng
- Nhóm phát thải từ Sản phẩm của Tổ chức
- Nhóm phát thải khác

http://www.epa.gov/


Copyright © 2022 BSI. All rights reserved.

Báo cáo phát thải khí nhà kính cho Tổ chức
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HỆ SỐ PHÁT THẢI 18

HỆ SỐ PHÁT THẢI đo lường khối lượng phát thải và loại bỏ 
KNK so với một đơn vị hoạt động
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HỆ SỐ PHÁT THẢI  (Quyết định 26262/2022 – QĐ BTNMT )
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CO2       CH4     N2O     HFCs     PFCs     SF6

Sử dụng đất Nuôi – trồng Chế biến Bao gói
Vận

chuyển
Phân phối

Thải
bỏ
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XÁC ĐỊNH CÁC NGUỒN PHÁT THẢI/LOẠI BỎ KNK

Boundary 
Ranh giới
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ĐỊNH LƯỢNG PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH  

! Đơn vị thể tích : lít, m3, 

!  Đơn vị khối lượng: g, kg, Tấn, Gg 

!  Đơn vị Năng lượng: J, Cal, kJ, TJ, Kcal 

….
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ĐỊNH LƯỢNG PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH  

Sử dụng đất – Phân bón – Nuôi trồng …  
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ĐỊNH LƯỢNG PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH  

Xử lý chất thải
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ĐỊNH LƯỢNG PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH  

Phạm vi mua năng lượng: điện – hơi – khí nén … 
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ĐỊNH LƯỢNG PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH   

Hệ số phát thải từ các nguồn khác : UK, EPA .... 
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ĐỊNH LƯỢNG PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH   

HỆ SỐ PHÁT THẢI từ các nguồn khác : UK, EPA .... 
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ĐỊNH LƯỢNG PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH – đương lượng CO2  (tCO2e)

Tiềm năng nóng lên toàn cầu (GWP) 
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Quy trình chung cho Báo cáo Định lượng phát thải khí nhà kính

NHÓM TRIỂN KHAI BÁO CÁO

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG BÁO CÁO 
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Nội dung

1. Khí nhà kính và kiểm soát Khí nhà kính

2. Báo cáo Kiểm kê khí nhà kính

3. Lộ trình Hướng tới Trung hòa Carbon – Netzero

Phát triển bền vững
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Lộ trình triển khai Kiểm soát khí nhà kính

Xác định

Yêu cầu / Phạm vi 

Định lượng

Xác định các

Nguồn phát thải

Thu thập

Dữ liệu

Phát thải

Tính toán

Định lượng

Phát thải

Báo cáo

Phát thải

Khí nhà kính

Xác định

Cơ hội giảm

thiểu

Phát thải

Thiết lập các

hoạt động

Dự án thực

hiện Tham gia các

chượng trình

Dự án

Khí nhà kính

Đánh giá

Thẩm định

kết quả giảm

phát thải
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Carbon Neutral 

Tín chỉ Carbon 

LỘ TRÌNH NỘI DUNG THỰC HIỆN – theo Nghị định 06/2022 ND-CP 

Nghị định
06 NĐ – CP Cung cấp số liệu

hoạt động

2023
Báo cáo Kiểm kê

Khí nhà kính

2025

Thực hiện
Giảm nhẹ phát thải

Khí nhà kính
Hạn ngạch phát thải

2026

Trung hòa
Carbon 

2030

Phát thải ròng
bằng 0

2050

2024 
2027 30/6/2023  Danh

sách lĩnh vực cơ sở 
thực hiện kiểm kê

Báo cáo Phát thải
Khí nhà kính

Tiến tới Trung Hòa Carbon 
Net Zero 

Thẩm định báo cáo
kiểm kê khí nhà kính
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BÁO CÁO KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH 

CHUẨN BỊ THỰC HIỆN 

• Hiểu biết về KNK và phương
pháp kiểm kê

• Yêu cầu báo cáo

XÂY DỰNG BÁO CÁO KNK

• Xác định ranh giới hoạt động và 
phương pháp

• Lựa chọn hệ số phát thải

• Lựa chọn và thu thập số liệu hoạt 
động

• Tính toán phát thải

• Kiểm soát chất lượng kiểm kê

• Đánh giá độ không chắc chắn

• Tính toán rà soát

THẨM ĐỊNH BÁO CÁO KNK 

• Xem xét báo cáo

NỘP BÁO CÁO KIỂM KÊ

• Ngày 31/3 hàng năm

2025 2024 2023 
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34

ISO 
14064-1

INTERNATIONAL 
STANDARD

Greenhouse gases
Part 1: 
Specification with guidance at 
the organization level for 
quantification and reporting of 
greenhouse gas emissions and 
removals ISO 

14064-2

INTERNATIONAL 
STANDARD

Greenhouse gases
Part 2: 
Specification with guidance at 
the project level for 
quantification, monitoring and 
reporting of greenhouse gas 
emission reductions or 
removal enhancements

Các Hướng dẫn – Tiêu chuẩn hỗ trợ quá trình thực hiện 
Kiểm soát Khí nhà kính

ISO 
14067

INTERNATIONAL 
STANDARD

Greenhouse gases –
Carbon footprint of 
products – Requirements 
and guidelines for 
quantification

Tổ chức

Dự án

Sản phẩm

Trung hòa
Carbon 
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35

Các Hướng dẫn – Tiêu chuẩn hỗ trợ quá trình thực hiện 
Kiểm soát Khí nhà kính

Nhận dạng
nguồn KNK

Tuyên bố
Môi trường

Đánh giá
Vòng đời Sản phẩm

LCA
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KIỂM SOÁT PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH 
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Trung hòa Carbon – Carbon Neutral – Net Zero 

TRUNG HÒA CARBON và PHÁT THẢI BẰNG 0

2030               2050 
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DỮ LIỆU PHÁT THẢI 
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DỮ LIỆU PHÁT THẢI 
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GIẢM PHÁT THẢI / TĂNG CƯỜNG LOẠI BỎ KHÍ NHÀ KÍNH 
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GIẢM PHÁT THẢI / TĂNG CƯỜNG LOẠI BỎ KHÍ NHÀ KÍNH 

- Chuyển đổi sử dụng đất ( sinh khối trong đất ) 

- Diện tích rừng – cây trồng tự nhiên (giảm nguồn hấp thụ)

- Phương tiện Canh tác Nông nghiệp (nhiên liệu – năng lượng)

- Phát thải trong quá trình xử lý vụ mùa (đốt, phân hủy…)

- Chất dinh dưỡng – phân bón – thức ăn

- Xử lý vùng nuôi – chất chất bảo vệ mùa màng

- Chất thải – Hao phí trong trồng trọt chăn nuôi

- Có khả năng thu hồi ( biomass) 

- Tăng cường luân phiên và xoay vòng dinh dưỡng
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GIẢM PHÁT THẢI / TĂNG CƯỜNG LOẠI BỎ KHÍ NHÀ KÍNH 

- Dây chuyền sản xuất tối ưu ( năng lượng ) 

- HAO PHÍ và RÁC THẢI  

- QUẢN LÝ NƯỚC hiệu quả

- Vận chuyển và vận tải

- CÁC MÔI CHẤT LÀM LẠNH ( bảo quản thực phẩm )

- BAO BÌ TÁI CHẾ 

- Phân phối và cung cấp – thải bỏ
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Vòng đời của Sản phẩm – Công bố về Dấu vết carbon - Tuyên bố môi trường

ISO 14067 
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44

ĐẠT ĐƯỢC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 

THÔNG QUA PHÁT TRIỂN CHUỖI CUNG ỨNG
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TIẾP CẬN ĐẾN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG THÔNG QUA CHUỖI CUNG ỨNG 45

Your 
Brand 

Ecosystem

Your 
Supply 
Chain

Client
Sites and 
Facilities

Quản lý các yếu tố Môi trường – Khí nhà kính

Hệ thống quản lý môi trường

Quản lý nước – Dấu vết nước

Quản lý Khí nhà kính - Dấu vết Carbon Sản phẩm

Quản lý năng lượng

Cùng liên kết tham gia trong Chuỗi cung ứng

Kiểm soát rủi ro môi trường

Giảm phát thải khí nhà kính ( Phạm vi 2 -3 ) 

Kiểm soát nhà cung ứng ( theo các chuẩn mực công nhận)

ISO 20400 Mua sắm bền vững

PAS7000 Chứng nhận năng lực nhà cung cấp

CAM KẾT và CHỨNG MINH 

Chứng minh các kết quả đạt được – các Chứng nhận –

Giải thưởng hoặc ghi nhận

Báo cáo Phát triển bền vững (ESG – GRI)

Các Mục tiêu {hát triển bền vững đã đạt được ( SDGs)

Các Báo cáo Thẩm định định kỳ cho Phát triển bền vững
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TIẾP CẬN ĐẾN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG THÔNG QUA CHUỖI CUNG ỨNG

Greenwashing on  
sustainability 

Lack of systems, 
structure, culture 

and objective 
evidence

Environmental risk management and 
continuous improvement

Vấn đề nhìn nhận hiện tại Nguyên do Hướng xử lý

GHG Reporting
Quantification, reduction and reporting of 

GHG emissions

Poor Water Stewardship
Establish, implement, maintain and sustain 

continuous improvement of water 
efficiency 

Responsible and Clean Energy 
Consumption

Establish, implement, maintain and sustain 
continuous improvement of energy 

management system
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Hướng tới mục tiêu Phát triển bền vững UN SDG’s…

ISO 14001
Hệ thống Quản lý Môi trường

ISO 46001 – ISO 14046 
Quản lý nước – Dấu vết nước

ISO 14064 – 14067 
Khí nhà kính – Dấu carbon trong sản phẩm CFP

Food loss and waste 

ISO 50001
Energy Management
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Thank you !

to share knowledge, innovation and best practice to help people 

and organizations realize their potential and make excellence a habit
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